
Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 12.030.000 3.305.695 3.785.718 31% 115%

I Thu cân đối NSNN 12.030.000 1.815.436 2.167.569 18% 119%

1 Thu nội địa 11.300.000 1.646.576 2.105.286 19% 128%

2 Thu từ dầu thô

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 730.000 165.628 48.734 7% 29%

4 Thu viện trợ

5 Thu huy động, đóng góp 3.233 13.548

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 1.490.259 1.618.150  

B TỔNG CHI NSĐP 20.636.578 4.765.299 3.496.267 17% 73%

1 Chi đầu tư phát triển 9.049.385 2.757.779 1.194.320 13% 43%

2 Chi thường xuyên 10.933.584 2.006.990 2.301.755 21% 115%

3
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương 

vay
1.300 530 193 15% 36%

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.510

5 Dự phòng ngân sách 400.734

6 Chi mục tiêu từ ngân sách Trung ương 176.641

7 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 73.424

C BỘI THU NSĐP 19.600 2.148 408 2% 19%

D CHI TRẢ NỢ GỐC 25.000 2.148 408 2% 19%
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